DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Nguoi lam: Dinh Thi Hang

Zalo:

Hang Dinh - s dt zalo: 0977643544

Email: hangdt@phuongdongtre.com.vn

CP13: PHAN HINH HQC

Dang 1. Tinh sé do goc, chirng minh géc bang nhau

A. Tric nghiém (néu cé)

Cau 1.

(HSG 7 truomg THCS Phan Pinh Phiing 2017 - 2018) Trung qué nhiéu

Cho tam giac ABC can tai 4 , 4 =20 . Trén canh AB léy diém D sao cho AD =BC. Sé do

. BbpC .
cua la:
A0 B. 0 c. 0 p. 80"

Loi giai
A
D
B '. C
Xeét DABCcén tai 4 , €O 4=20
-] _ .r} o

= Hpc =Hcsa :M =80°

V& diém £ nim trong D 4BC sao cho D BEC 1a tam giac déu.

= BcB =60° = Uce =Uca- Bca =80° - 60° =20°
x5 DADC s DCEA

AC la canh chung

Bac =Bca =20°
EC =AD (=BC)

= D ADC =D CEA
(c.g.c)

Trang 1/36



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

= Hpc =HEc (canh gbc tuong ng)

Xét D AEB va DA ECC(,)
AB =AC

AE chung

EB =EC

D AEB =D A EC
(c.c.c)

= Ugp =Uec Bur =Bac =100

b

(canh goc tuong ung)
o BEC =60

Hec =180° - (Bac + Baa) =180 - (10° +20°) =150°

= Hec =4pc =150°

= Bpc =180° - Upc =180° - 150° =30°

Vay dap an C dang.
Cau2. (HSG 7 truong THCS Phan Dinh Phung 2017 - 2018)
Yoy =50° _, : : ,
Cho goc ) , diém A 13m trén O Qua A V& tia Am. bé Am song song voi Ox thi
s6 do cua goc O la:
A 0 B. 30 c. %0 3 1307 p. 80"
Loi giai
y
A
m
?
50°
0] X
Ta co: MO (gp)

Bam +Hoy =180°
= B4m +X0) (hai goc trong cuing phia )

= Bam+50° =180° = BAm =180° - 50° =130°
Viay dap an B dung.
B. Ty luian
Caul. (HSG 7 huyén Nam Sach 2017 - 2018)
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Cho tam giac ABCC(’) B =45 &=120

CD =2CB. 1 o Ypg 9

Loi giai

, . Trén tia ddi cua tia CB

Bp4—15 = B =30°

C4 sao cho ,

Trén ““ 1iy diém £

B =0 +Er4 =30,
Taco: ' “do do ACBE ¢

= (B =CE

can tai

Goi I’ 13 trung diém ¢P = C€B =CE =CF =FD

ACEF E =180° - Bc4 =60°

can tai C, lai co:

Nhy vay C8 =CE =CF =FD =EF
b =k, b +E =F =60" (ACEF ,
Suy ra ma ' ) déu)
= b =30
o ACDE, Bep =180°- (B +B,) =90° (1)
et ta co:

b =B - gp=pp

Ta co: s

H=EB4 = p4=pp

= ED=EA (2)
E= b, =45°
Tu (1) va(2) = AEDA vuong can tai .

_ Hpp =b +b, =30° +45° =75°
Vay i .
Dang 2. Chitng minh doan thing bing nhau
Caul. (HSG 7 huyén Nam Sach 2017 - 2018)

nén la tam giac déu

lay diém

D sao cho

Trang 3/36



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Cho tam giac ABC co AB < AC. Goi M 1, trung diém cta

gbc véi tia phan gidc cia Bac tai N , cit tia AB tai E

BE =CF
a) .

BC. Ta M ke duong thang vudéng

AC

va cit tia tai F. Chtng minh:

AB+ AC
AE :f

b) -
Loi giai

E

a) Chuing minh: BE =CF .

B

Qua B e duong thang song song véi cht £F tai D
x¢ét AMBD 5 AMCE co:

Beyr =Fowm MB =MC

(so le trong); ’ Bup =BumF

(gt) (ddi dinh )

~ AMBD =AMCF = gp=cF (1)
Do d¢: (c.g.c),

Mait khac AAEF o AN vira 1a duong cao, vura 1a duodng phan giac nén

Bpe =k

AAEF A

can tai

= E=MrF14 _, BDE =WiF4

(d6ng vi) nén

B BD =BE (2)
Do do ABPE 4 tai = suyra

BE =CF

Tu (1) va(2) suyra (dpc/m).

AE = AB -: AC
b) Chirng minh: -

AAEF = AE =AF

Ta co: can tai 4 (cmt).

2AE =AE+ AF =(4B+BE)+(4C- CcF)=(4B +BD)+(4AC- CF) (vi BE=BD,
1

= 2AE =(4B+ AC)+(BD- CF)=AB + AC - BD :Cp)
1

_AB+ AC

=

AE
Viay .
Cau2. (HSG 7 dé giao luu hoc sinh giéi, 2017 - 2018)
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ABC I =90 e AH BC

vuong goc voi BC (H thudc

Hap

Cho tam giac
Fac

). Tia phan giac cua

C 2 E

BC cit canh B 0

cit canh & diém L va tia phan giac cua
Chung minh rang: AB+AC =BC+DE .

Loi giai

= [

D ABC

Ta co: vudng tai 4 (gt).

= B4Ap + BAc =90°

DAHD vuong tai H (gt).

= Bp4+FHap =o0°

Ma Pac =Hap W Hac

i 4D 13 tia phan giac cua

)
= Bap =HD A4

= DA4BD D

la tam giac can tai .

= 48 =BD (1)

D 4BC vuong tai 4 (gt).

Ta co:
= BAE+BAB =90°

DALH vuong tai H (

= BE4 +HAE =00°

gb).

Ma. EAB =HAE W FIAB)

i 4E 13 tia phan gidc cua
= BAE =EE4

= D ACE C

can tai
= ACc =ce (2)
Ti ) v (2) =~ 4B+ AC =BD+EC =BE+ED+ DC + ED =BC + ED

Vay AB+ AC =BEC+ DE (dpc/m).

Cau3. (HSG 7 trwong THCS Phan Pinh Phung 2017 - 2018)
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Cho doan thang AB. Trén cing mot nira mit phang c6 bo 1a dudng thiang AB 5 hai tia

AB o 1a trung diém ctia doan thang AB. Tré

Bop =90°

tai 4 va B.Goi
D

Ax,By .
Y lan lugt vuong goc voi
. A < A \ A . B A < R
n tia Ax lay diém ¢ va trén tia ~ lay diém
AC+BD =CD

sao cho goc

Chtng minh rang

Loi giai

Goi Ea giao diém cia co va BD

AAOC . ABOE _,
va c

Xeét o:

&u?:BEE:QG;QJ:DB@ﬂ;Qgc:ﬂof(ﬂ&dmm

= AAOC =ABOE (g.c.2)

'AC =BE
=

€O =EO

ADOC _, ADOE
va c

Xét o:

OC =0E (emt) Bop =BoE =90° oD

2

la canh chung

= ADOC =ADOE (c.g.c)

= CD =ED

 ED=FB+BD =-AC+ED
Ma

= CD=AC+BD
Viy cD ZAC+BD.
Caud4. (HSG 7 huyén Tam Dwong, tinh Vinh Phiic 2016 - 2017)
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Cho QOy bang 60 . Tia 0z la phan gidc cua Oy. Tir diém 2 bit ky trén tia Ox ké

BH,BK o Oy, 0z . \ 4o Oy o
lan lugt vudng goc voi e tai 7 yy K. Qua B ke duong song song véi Y cht
0z tai M. Chung minh rang: BH =MK.
Bai giai
X

LM
1
K
1
L2 [
@)
u y
Yoy 60° .
5 :@? = - = =3
Taco: ' ° 2 2 (Vi “la phan giac cua QOy )
o, =¥ .
- ' (hai goc so le trong do BM /10y )
= B, =Hr, =30°

B =N =30°
x5 DBOM _, O =M,

= D som can tai B

BK 14 dudng cao cla tam gidc can BMO

- kM =k0

nén K 1a trung diém ciia oM

Bor =Yooy =60
Xét D oBH vuong tai H co J
= B =90° - Bor =90° - 60° =30°

ABKO . AOHB _,.
va CO:

Xét
Bro =Bro (=90°)

OB la canh chung

B =8 (=30")
= ABKO =AOHB (ch- gn)
= BH =0K (2)

» @

Tex va suy ra BH =MK (dpc/m).
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Cau 5.

(HSG 7 huyén Tam Dwong, tinh Vinh Phic 2016 - 2017)

Cho tam giac ABC vudng can tai 4 pigm M

MB =3cm Yye =135 Tinh MC

Loi gidi

B

Dung tam giéac ADM

AABM va AACD 6

+ Xét o:

AD =AM (AAMD (0 can tai A

Y4 =B4p (ctng phu v6i @AM)

(gt)

= AABM =AACD

AB =AC

(c.g.c)
= CD=BM =3cm 12 canh tuong (mg)

+ AMDM A

vuong can tai

. MD? =AD?+ AM® =8 . HMD =45°
nen va

Huc =135 . BMD =90° = AcMD M
ma nen

vuong tai
= MC? =CD*- MD* =9-8%8=1= CD =1

Dang 3. Chitng minh 3 diém thing hang

Dang 4. Bit ding thirc trong tam giac

A. Tric nghiém (néu c6)

Cau 1.

(HSG 7 trwong THCS Phan Dinh Phung 2017 - 2018)

. ABC: . 4 z . 4
Cho tam giac hai duong trung tuyén BM , CN cat nhau tai G . Biét
d6 do dai hai doan thing BM va N 1a.
AL BM <CN B. BM >CN C BM <CN
Loi giai

. A
vudng can tai 4 , (D , B khac phia doi voi

nam bén trong tam giac sao cho

M)

D

MA =2cm

EBC > EFCB' Khi

BM =CN
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G
B C

& D GBC . 8ec>Bc . GC>GB
et co nen

2 2
CG =—CN, BG =—BM
D 4ABC 3

Do G la trong tam cua nén

2 2
—CN =>—BM

Khi do -

Do dé CN >BM'

Vay CN > BM.
bap an dang 1a C.
Cau2. (HSG 7 trwong THCS Phan Dinh Phung 2017 - 2018)

. . B, = =30°
Cho tam giac ABC vuong tai 4B 6, A =30

d6 dai doan thing B2 va 4P 1in luot 1a:

2;4 3;3 4;2

A

* Chirng minh nhan xét: Néu mot tam giac vuéng cé mdt goc nhon bang
vuong doi dién voi nd bang nira canh huyén.

B C.

Loi giai

G
1 M
1
2

s A
Xeét DABC, ta co: B =90 , J=30
Trén canh Ac lay diém M a0 cho M =BC
Ta co: ABCM can tai
Ma &+5=90 (tinh chét tam giac vuong)

Suv ra: £ =00 - lh =00° - 30° =60°
uy ra:

D.

(canh d6i dién voi goc 16n hon thi 16n hon).

. Phan giac goc ¢ cht 4B tai D i do

1;5

o

thi canh goc
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Suy ra: ABCM déu

Suy ra: BC =CM =BM B =60°

Ta oo B+ B2 =HBC =90°

= B, =90° - B, =90° - 60° =30°

Trong D BAM , ta co: B =1 =30

Suy ra: D BAM can tai M (vicod 2 goc ké canh AB bang nhau)
Hay AM =MB

CBO=CM =AM CM +MA =AC
Suy ra: ma

I
= BC =—AC
2

Vay: Néu mgt tam gidc vuong cé mét géc nhon bang 30 thi canh géc vuong doi dién véi
no bang nira canh huyén.

Ap dung vao bai tap
C
1 M
1
2 30°
B D A
ben i _Bep o0 _3¢°
CD =PC4 ~ NE . .
Ta co: 2 2 (Vi CD la tia phan giac cua BCD )
b =4 =30°
Xét DDAC co:
= ADAC can tai D
= DC =DA
. B, , BCD =30"
Xét BDC vudng tai  co BCD =30
= BD ZLDC
2
Dc inc

= BD+ DA :T+DC :T =AB

= N f—
= 3DC =2 A4B 3 3
= DC =DA =4

I
= BD :;DC =

I—.4 =12
2

Vay chon dap an A.
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B. Tu luan

Caul. (HSG 7 truong THCS Phan Dinh Phung 2017 - 2018)
ABC,
Cho tam giac nhon tryc tam

-
HA+ HB + HC <=(4B + AC + BC)
Chung minh rang: 3

Loi giai
A
E
D
ul c
B
Qua H e duong thang song song voi AB 4 AC tai D= CH 1HD

C it AB i £ BH L HE

Puong thang song song voi

 AAHD =AHAE (g.c.g)
Ta cé

= AD =HE A4F =HD

HA < AE + AD (1)
HD y HASHD+AD 4

Trong Ad n

HB<BE (2)
o BH LHE = AJL{"rj'Evuf)ng can nén

, HC<DC (3)
Tuong tu, ta co:

T

HA+ HE+HC < AB+ AC (4)
T (1), (2), (3) ta co:

HA+HB+HC <AB+BC (5) HA+HB+HC<AB+BC (6)
Tuong tu: va

5

HA+ HB + HC <=(4B + AC + BC)

Tir (4), (5) va (6) suy ra 3

Dang 5. Chirng minh song song, vuéng goc.

Caul. (HSG 7 huyén Phu Cat, tinh Binh Dinh 2017 - 2018)
Cho tam giac ABC .4 4 to. Ke AP L 4B (3 AD =AB

AQC). -
) ke AE LAC  AE =AC

(tia AD p3m gitra hai tia AB 3

. s L AC). . .
(tia AE pim gifra hai tia AB 3 ) Got M 1 trung

diém cia BC. Chtng minh rang: AM L DE.

Loi giai
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F MF =MA4

Trén tia déi caa tia M4 ldy diém ¥ sao cho

Xét AAMEB va AFMC co:

MF =MA

MB =MC (Vi M 1y trung diém cua BC ).

= AAMEB =AFMCT (c.g.c)

= AB =AD =cF (1) Hsm =Fcrmr (2)

9

- ()= cr/uB
u

= Fca+Bac =150° (3)

co AD LAB = BarE +Bap =B4p =00

5

AE 1 AC = BaDp +Bap =8B4E =90°
= BAE +BAD +BAD+ BaD =180°

= Bac+®ap =180°  (4)

Tu ), (@) = Fca=Bap
Xét AADE va ACFA co:
AE =AC
Pca=Rap (cmt)

AD =CF (0

= AADE =ACFA (c.g.c)

= Uep =Bur ,
(goc tuong ung)

M BAF + B4 E =BAE =90°
a
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= Upp + B4E =90° hay UEK + RaE =90°

= AAKE K= AM L DE

vuong tai
Cau7. (HSG 7 huyén Phu Cat, tinh Binh Pinh 2017 - 2018)
4 , AB=6cm AC =8cm

Cho tam giac ABC vuong & “* co , va dudng cao

giac cua Ban ckt BH tai D Tren tia C4 liy diém K sa0 cho

a) Chirng minh: KB//4D .

b) Chung minh: KD L BC

Loi gidi

K

a) Chung minh: KB//AD .

ABC A

Xét tam gidc vuong & 7 ¢o
Bac=90" = Bap+B4D =90°

b 2

6 AH 1 BC = AAHD

C (gt) . vuong 6 H

= Wap +UpH =90 ma Bap :HAD(Vi AD 13 phan gidc cua
= B4p :E

N& e4D =4pH = A4CD C 2
cn ,

can o
_180°- &

2

= BB

CK =BC (at), = ACBK cin & C

Do dé = E4D :@KB’ = KB/AD ( 4 im)
b) Chirng minh; <0+ BC
MED 41 6 C emyy. = AC =CD

= CK =BC

Ta co:
ACBK

= DB =K4

can ¢ C (cmt),

H Tja phéan
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. ACBK = PBerx =Uks

can ¢ C
Xeét ABKD va AKBA co:
DB =KA

Bk =Uks

KB 14 canh chung

= ABKD =AKEA (c.g.c)

= Bprx =K4B =90°

= KD LBC (g om).

Dang 6. Hinh khdi trong thue tién
Dang 7. Bai toan chitng minh tong hop
A. Tric nghiém (néu c6)

Caul. (HSG 7 truong THCS Phan Dinh Phung 2017 - 2018)

Cho tam giac DEF £ =k Tia phan giac ciia goc & cit LF tai ' Tacé:
A, ADIE =ADIF g, DE =DF. ¥oE =¥pr
IE =1F, BIE =BIF =90° C .
C. ' : D. Ca déu ding.
Loi giai
D
¢ » F
E

I
Ta co: D DEF co E=F =D prr can tai D
= BEF =BFE
= DE =DF
£p1 =FpI (Vi DI 14 tia phan giac cua goc EBpr ). z bép an B dung.
x¢ét APIE o3 ADIF o4
#pr =Fpi (Vi DI 13 tia phan giac cua goc EDF)

DI 4 canh chung.
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= ADIE =ADIF (c.g.c) = Dép an A ding.

= IE=IF (2 canh tuong ng).

= bie =bir (2 canh tuong Gng).

Ma BrE+ BiF =150 = BIE =BiF =90° = Pép 4n C diing.

Vay dap an D dling .

B. Ty luan

Cau 1.

(HSG 7 huyén Truc Ninh, tinh Nam Dinh, 2017 - 2018)
(4B > AC).
A D sa0 cho

BE =A4D (E va Cnﬁ

Trén canh AB lay diém
E

Cho tam giac ABC vuong tai

BD =AC. Trén dudong vuodng géc voi AB

AB ).

tai B liy diém £ sao cho

m trén cung ntra mat phang bo

1) Tam giac CDE la tam giac gi.
2) Trén canh AC lay diém F sao cho CF =4D. Goi giao diém cta BE 4 CD la %
.Chirng minh Eor =43 .
s - FH L cP (HecP).
3) Trén BF lay diém P a0 cho Fco =Bcp. Ké Chung minh:
a) HO la tia phan giac cua Fnp .
b) Chimng minh; OF +OC > HF +CF
Loi gidi
B U
f E
P
D
0
I
M - . c
A F

1) Tam giac CDE la tam giac gi.

ot ADBE 5 ACAD 6

X o:

BE =A4D

BBE =Pac =90°
BD =AC.
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= ADBE =ACAD (c.gc)

= pE=DC () Bpg=Yecp PEB=EDA

>

Mit khic: APBE \uong tai B co BpE + BEB =90
Do do: PPE +€D4 =90 = EDE =90 = ACDE o0 D ()
Tur (1) va (2) suy ra 2PE yuong can tai P
2) Trén canh AC lay diém F sao cho CF =A4D. Goi giao diém cia BE va CD l1a 0.
Chirng minh: €or =45 .
Tacy ACDE s o . D = BEC =BCE =45°

a co: vuong can tai
Co BE J_AB; AC 1 AB
= BE//AC = EBc =Fcp

, (so le trong).
xet ABEC (3 ACEB
Brc =Fca
BE =CF (cing bang AD )
BC la canh chung
= ABEC =ACFEB
= BCE =8BF = BF//CE
— — a - q-dl
Khi dé BCE =€0F (vi hai gbc so le trong ) ma BCE =45 , = BorF =45
Viy EoF =45
_ - FH LcpP(H ecP).

3) Trén BF lay diém P sao cho Pco=8cp. Ké Chirng minh:

HO PHp .

a)

la tia phén gidc cia

AHFC
a

Ta co: ArH la goc ngoai tai dinh F i nén:

Urr =Prc =90° +2Bcr =2.(45° +Ber)

Ma dro la gbc ngoai tai dinh F cia AOFC

= Uro =BorF + Pco =45° + BPco
UFo :l— Ure

Do do - , hay Fo la tia phan giac ctua
ACFH

Yrm

F

rnoaa o, C L F .
c6 duong phan giac cua géc ~ va duong phan giac cua goéc ngoai tai © cat nhau tai

, nén duong phan gidc cua goc ngoai tai dinh H ja ACHFE cling phai di qua o

= HO la tia phan giac cua Frp .
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b) Chirng minh: OH +0C }HF+CF.

Qua H ye duong thang vudng goc véi OF tai I 4t AC tai M
Xét AFIM 5 AFIH o4,

War =Frir =o0°
FI 1y canh chung
FM =WH (y FO

= AFIM =AFIH

la tia phan giac cta drn )

(gc.g)
= MI =HI, FM =FH
OM =OH " 1uan hé duong xién — hinh chibu)
OH +0C > HF + CF

Do d6:

Tir do suy ra:
(HSG 7 dé thi khao sat HSG 2017 - 2018)

., ABC (4B >4C) 4, . BC. « . .. L
Cho tam giac , " latrung diém cua © " Puong thang vudng goc vai tia ph

(He€EF) , AB,AC
an giac AH cla % tai M cat canh ’ lan luot tai E va r . Ching minh:

o) EH =HF |
b) 2BumE =Hes- %_

BE =CF
c) .

Bai giai

C
D
F
a) Chung minh: EH =HE
Xet MEH 3 AFH
Ql :‘le (Vi AH 1y i phén giac cua goc @AC)

AH 1 canh chung
UrE =4uF (=90°)

Trang 17/36



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Cau 3.

AAEH =AAFH
(g.c.g)

(dpc/m).
b 2BvE =Hes- %.

= EH =HF

b) Chitng min
_ =B =F
Tir AAEH =AAFH , 1

.. ACMF , YcB Evr =lUcp- ¥
ct cO

X la gbc ngoai suy ra

ABME o4 E la gbc ngoai suy ra BME :E' -
 Eur+Bue —(Ycs- F)+(B - B)

Viy hay 2BvE =lUce- B

(dpc/m).

¢) Chirng minh: BE =CF .

AAHE =AAHF

Ta co: (ching minh trén)

= AE=4F = B =F

1y C va CPAB (DeEF)
st ABME y ACMD
BME =8mD ( hai goc d6i dinh)

BM =MC (M 1a trung diém cta BC)
Esv =Bom (so le trong)

= ABME =ACMD (g.c.g)

= B =cD (1)

E =Epr

Vaco (cap goc déng Vi)

. Bpr =F = acpF . = CF=cD (2)
Do do: can

o @ _
T va  suyra: BE =CF (dpc/m).

(HSG 7 huyén Son Dwong, truong Hong Thai 2017 - 2018)

Cho tam gidc ABC
BM =MN =NC.

. A, A A A . + R \
can tai dinh trén canh BC lan luot lay hai diém M va

Goi H trung diém cta BC.

a) Chirng minh: AM =AN va AH 1 BC )

b) Chimg minh: Wran > Banr =84n _

Loi giai

N sao cho
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K

a) Chirng minh: AM =AN o AH 1 BC .

xet MBM 3 AMCN

0:

BM=NE (g

Upar =Hew (Vi ABC an tai dinh )
AB =AC (Vi ABC o tai dinh A)

= AABM =AACN(c.gc)

= AM =AN (Hai canh tuong ung )

Xét AABH va AACH co:

BI =CH (H 1a trung diém ciia BC)
Upar =Hew Wi 4BC can tai dinh 4)
AB =4C (Vi ABC an tai dinh A)

= AABM =AACN (c.c.c)

= U =Unc (Hai canh tuong ting )

Ma AHB+ HHC =180° r0 o coa by

180°

Urg =UHe = 90°

= AH 1 BC
b) Ching minh: Wran = Banr =8an _

K AM =MK

sao cho
ot MMN . ABMK ;.

Trén tia 1M lay diém

BM =MN
(gt)
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Cau 4.

Bk =Y (déi dinh)

AM =MK (theo céch goi)

= MMN =ABMK (o

= Bran =B v AN =BK (1)

xot AAMB 5 AANC 6

0.
AB =AC
Upnr =Hew
BM =NC
(gt)

= MMB =MNC (o

= AN =AM @) Baar =Bun
W @) o gy =anr =Bk

Tu va :

Do BA>AM 5. BA>BK

= Br4sBrk4 = Ban s Bayr =Ban

(HSG 7 huyén Truc Ninh, tinh Nam Dinh 2017 - 2018)

4 (4B>4C). D

Cho tam giéac ABC vudng tai Trén canh AB liy diém sao cho

BD =AC. Trén duong vudng goc voi AB tai B lay diém E sao cho BE =4D (E va ¢

nam trén cuing nira mit phing bd AB )

1) Tam giac CDE la tam giac gi.

2) Trén canh AC lay diém F sa0 cho CF =AD. Goi giao diém cia BF y3 CD la O. Chung
. BoF =45°

minh .

Bco =Bcp. e TH Lcr(H CP).
(]

3) Trén BF lay diém P sa0 cho Ching minh: HO

la tia phan giac cua Frp .
Loi giai

Trang 20/36



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

1) Tam giac CDE la tam giac gi.

Xét ADBE 3 ACAD ..

BE =A4D

BBE =PAc =90°
BD =AC.
= ADBE =ACAD (c.g.c)

= pE=pc (1) Bpe=Ycp Bpp-Bp.

3

ADBE HBpE + BEB =90°

Mat khéc: vuong tai B c6

.. BpE+Bpa =90 = Bpp=90* . D (2)
Do do: vuong tai

= ACDE

Tu (1) va (2) vuong can tai D.

F CF =AD. BF _, CD .

2) Trén canh AC lay diém ¥ sao cho Goi giao diém cia va l1a

Chung minh EoF =45 .

ACDE D = PEC =BCE =45°

Ta co: vuong can tai

Co BEJ_AB; AC 1L AB
= BE/AC= Bpc =Bcn
(so le trong).

xeét ABEC 3 ACFB

¥Frc =¥Fca
BE =CF

(cing bang AD )

¢ la canh chung

= ABEC =ACFE (c.g.c)
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Cau 5.

= BCcE =6BF |, . . = BF//CE
(goc tuong ung)

Khi d6 BCE =€oF (vi hai goc so le trong ) ma BCE =45° = BoF =45

Viy Bor =45 |

ok - FH L cP(H eCP).
3) Trén BF lay diem P sao cho Fco =8cp. Ké

HO la tia phén gidc cia PHp .

Chirng minh:

Ta co: HrH la goc ngoai tai dinh F cta AHFC nén:
QrH =Prc =90° +2Bcr =2.(45° +Ber)
Ma 4o la goc ngoai tai dinh F cia AOFC
= Wro =Bor +Pco =45" +Fco
Uro :l— Urm o g
Do dé = , hay F la tia phan giac cua FH
ACFH c6 duong phan giac cia goc ¢ va duong phan gidc cia goc ngoai tai F ¢4t nhau tai

ACHF
a

, nén duong phan giac cua géc ngoai tai dinh H o cling phai di qua 0

= HO la tia phan giac cua FHP .
(HSG 7 dé giao lwu hoc sinh giéi, 2017 - 2018)

. . . o R BC: N - R A
Cho tam giéac ABC vuong can tai 4 . Goi M la trung di€ém cua D la diém thuoc doan
BM (D #B,M) q ,CI L . 4D ..
. Ké cac duong thang "~ lan lugt vuong goc voi duong thiang tai
H oy I Chung minh rang:
2 Banr =Howmr vy BH =AI

MHI

b) Tam giac vudng can.
Loi giai
A
1
I K
2
D
ol .
B M C
H
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a) Chirng minh ring: Bam =Hem va BH =AI

D 4BC

Ta co: vuong can tai A.

= AB =AC: Hc =Hcr =45°

Xet MBM 3 AMCM o

AB =AC

AM 1, canh chung

BM =MC BC

(Vi M la trung diém cua

= AABM =AACM
(c.c.c)

)

D 4BC vudng can tai A.

BC = AM D 4BC

C6 M 13 trung didm cua

= AM

1a duong trung tuyén cua

cling la duong phan giac cua Bac .

= Bam =Banr =45°

Ma Uonr =45° = Banm =Howr (dpe/m)

+ Chirng minh: 37 =41

Ta co: Bam =Hcr (cung phu B4 ©)

Xét A4IC va ABHA co:

Bam =Hcr (chimg minh trén )

BrA =1 (=90°)
AB =4C (ching minh trén )

= AAJC =ABHA )
( canh huyén — gbc nhon)

= BH =AL 40 m).

b) Chitng minh ring: D MHI

D 4BC

vuong can.

vuong can tai A.

BC = AM D 4ABC

coM 13 trung diém cta 1a duong trung tuyén cia

cling 1a duong cao cua Bac .

= AM 1 BC
o Bane =B4nr =45 Vi Upc =Hcr =45
= Mrac =Hecr (=45°)

= DAmc can tai M

= AM =MC
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.. MNAIC =ABHA
Ta co:

AH =IC

(chtrng minh trén )

Goi K13 giao diém cua I va AM

Ham + &, =90°
Hoar + ke, =90° k =k

Ma ' ? (dbi dinh)
= Hanm =Fom
¢ PHAM _.Dicm
AH =IC

Han =Hom
AM =MC
= D HAM =D I1cM = HM =M1 (*)
(c.g.c).
= Hava =Hov = Hvs =Fua (do Uare =Bnc =90°)

- Uars =Bur + Bua =o0°
Ta co:

HMB =hd
= Bumr + Hus =o0°

= P =00° (¥%)

) (%)
T va o o AMHD G sne can (dpe/m).
Cau 6. (HSG 7 huyén Cam Khé, tinh Phii Tho 2017 - 2018)

(4B < AC), .
Cho tam giac ABC vuong tai 4 duong cao AH. Trén canh BC lay M sao cho

BM =BA. 1o M o MN ~Ac (Ne A0).
u

ké vudng goc voi Ching minh rang:

a) Tam gidc ANH can.

b) BC+ AH = AB+ AC

Loi giai
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Cau 7.

& } ! ° C
a) Chung minh: Tam giac ANH can.

Ta c4: BM =B84 (gt)

= A4BM B =Ba4

can tai B nén

ma Bars + Muanv =90° Baga + Hanr =90

9

= Hanm =kran '

xet MAM 3 ANAM .

Urne =4var =90°

AM chung

Eran =kran

= AHAM =ANAM (canh hu}IéIl — gbc nhon)

= AH =AN = AANH
can.

AANH A

cantai “*.
BC+AH = AB+ AC

Vay

b) Chirng minh:

,. BC= AB =BC- AM =MC AC- AH =AC- AN =NC
Ta c6: ;

MNC MC > NC

. A . N 4
Tam giac vudng tai =~ nén

S BC-AB>AC- AH = BC+AH = AB+ AC
uy ra: (dpc/m).

(HSG 7 trwomg Pap Ciu, Bic Ninh 2016 - 2017)
ABC AB =AC

BD =CE.

BC CB

Cho tam giac can . Trén tia d6i ctia céc tia , lay theo thtr tu hai diém

D va £ sa0 cho
a) Chirng minh tam giac ADE 13 tam giac can.

b) Goi M 14 trung diém cta B€" Chimg minh 4™ 1 tia phan gidc cia BAE.

C va BH,CK BH =CK

AD, AE .
c) Tu B 3 theo thur tu vudng goc véi . Chirng minh:
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. . AM . BH.CK : 2
d) Ching minh: 3 duong thang o gdp nhau tai mgt diém.
Loi giai
A
H K
: : E
D B M ¢
0
a) Chung minh: tam giac ADE 13 tam giac can.
Ta o MBC o Hec=Hcp = Usp =HcE
a co: can nén ,
= Usp =HcE -
xet MBD 5 AACE o AB AC(gt), (cmt), DB =CE (at)
= AABD =AACE
(c.g.c)
= AD =AE
= AADE can tai 4

b) Goi LT trung diém ciia BC. Chirng minh AM 13 tia phan giac cua BAE .

xét MMD gy AMME ¢,

MD =ME (Vi DB =CE; MB =MC )

AM chung;

AD =AFE (Cmt)

= AAMD =AAME (c.c.c)

= Bap =Wk
Vay AM 14 (a phén giac cua BAE .

AD, AE
C VE BH’ CK

theo thir tw vudng géc véi =~ . Chirng minh BH =CK

¢) Tw B ya

vi A4DE Hpe =HED

can tai A4 (cm cau a) nén
Xét ABHD 3 ACKE
BHp =EkE =90°
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Cau 7.

BpH =EEK (Vi UpE =Q£D)
DB=CE (.

= ABHD =ACKE \
( canh huyén — goc nhon )

= BH =CK

. AM.BH.CK 2
d) Chirng minh 3 dwong thang - gap nhau tai I giém.

Goi giao diém cta BH 3 K la O.

AAHO _, AAKO
va C

Xét o:

Uro =Hko =90°
04 canh chung;
AH =AK (AD =AE,DH =KE (do ABHD =ACKE))

= AMHO =A4KO 5
(canh huyén — canh géc vuong ).

(Dé thi Olympic 7 truong THCS Nguyén Truce 2017 - 2018)

Cho A4BC nhon, AD vudng goéc véi BC tai D xac dinh 1 ,J sao cho 48 13 trung tryc
DI, AC ., AB,AC . . . L
cua 1a trung tryc cua DJ ; J cat lan luot tai L va K . Chiing minh rang:
AALT .

a) can

b) DA 13 tia phan gidc cua EpK .

o) BK 1 AC CL1 AB

d) Tryuc tdm cia A4BC

chinh 1a giao cua 3 dudong phan giac ADLK

e) Néu D 3 mot diém tiy y trén canh BC. Chutng minh rang 2 c6 s6 do khong ddi va

tim vi tri diém D trén canh BC dé J c6 do dai nho nhat.

Loi giai
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D](

Taco: 48 1a trung tryc cua gt)

= Al =AD

AC DJ

la trung truc cua gt)

= 4D =4J
= Al =AJ

= AL can tai 4 ( dpc/m).

b) Chirng minh rang: DA 13 tia phan giac cua Epk .
Xét MLL 3 ALD o4
Al =AD

AL 13 canh chung

IL=LD (Vi L n3m trén duong trung truc AB jya ID )
= AALT =AALD (c. c.c)

= H :E)l

Tuong tu ta cling co: AAKD =AART (c.c.c)

= E)_? :E}

Ma AdLT can (cmt)

= H :Elz = E)l :E)_? = DA Epk

la tia phan giac cua ( dpc/m).

, ) S BK L AC.CL L AB
¢) Ching minh rang: .

DJDKLC A = DA

+ Xét
phan giac trong.

o L4 , K4 13 hai duong phan gidc ngoai cit nhau tai la duong

+vi BD L D4 tai D , = BD la phan giac ngoai cta DDKL.

+vi LByy DB 1y phan gidc ngoai cua D DKL cit nhau tai B hen KB 13 phan giac trong
. D DKL

cua .
+vi KB 3 Kc 1a hai dudong phan giac trong va ngoai cta D DKL nén KB L ‘4C.

Tuong tu:

+ Xét D DKL co K4 , LA 13 pai duong phan gidc ngoai cit nhau tai 4 = DA la duong

phan giac trong.

+Vi CD 1 DA tai D , = D la phan giac ngoai cta D DKL .

+ Vi KC va CD la phan giac ngoai cua D DKL cit nhau tai ¢ nén LC la phan giac trong
. D DKL

cua .

+ Vi LC va LB 13 hai duong phan giac trong va ngoai cua D DKL nén CLLAB .

d) Truc tim cia AABC chinh la giao cua 3 duwong phan giac ADLK

Xét D ABC co:
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KB LAC , CLLAB ( chtrng minh cau c)

Ma KB ’ LC ADLK

la hai duong phan giac trong ctia

AABC ADLK

chinh la giao cta 3 duong phan gic trong
BC
I

Vay truc tam cua

e) Néu D13 mot diém tuy y trén canh . Chitng minh ring 2y ¢6 s6 do khong doi
va tim vi tri diém D trén canh BC dé " c6 do dai nhé nhit.
AALT

Ta co: can tai A ¢ #J khong doi

Al

nén canh day Y nho nhat néu canh bén nho nhét.

Al =AD = AH ( BC

AH 1y duong vudng goc ké tur 4 4én
D=H .

Ta co:

)
Xay ra dau dang thirc khi va chi khi

BCt

hi ¥

Vay khi D 13 chan duong vudng gbc ha tur 4 xubng nho nhat.

Cau7. (HSG 7 huyén Tw Nghia, tinh Quang Ngai 2017 - 2018)
EH 1 BC (H e BC)
0 AdBC vudng tai 4 , duong phan giac BE. Ké , g0l K3 giao

didm cua 48 va EH. Chtng minh ring:

a) AABE :ﬂ.HBE.

Ch

b) BE 14 dudng trung truc cta doan thing AH.
BE | CK
c) .
Loi giai
B
H
A
E C

K

a) Chirng minh rang: AABE =AHBE

Xeét AABE va AHBE co:

BE 13 canh chung
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Cau 8.

Hac =BrE (=90°)

YBE =EBH Usc

(Vi BE 14 duong phan giac cua ).

= AABE =AHBE ( Canh huyén — gbc nhon ).

b) Chirng minh rang: BE 13 dwong trung truc ciia doan thiang AH.

AABE =AHBE

Ta co: (cmt)

= BA=BH EA=EH

= B.E AH

nam trén duong trung truc ciia doan thang .

13 duong trung truc ciia doan thiang AH

BE 1 CK

= BF

¢) Chirng minh ring:
Xét D BCk co:
CA1BK KH LBC
: (gt)
Ma KH g O i £

= F BE 1 CK

ABKC
14 truc tAm *do 46 BE 1a dudmg cao thir ba nén
(HSG 7 trwong THCS Thach Binh 2017 - 2018)

Cho A4BC vudng can tai A, trung tuyén

CK L AE (H. K e AE)

a) Chirng minh: ACK =ABAH
b) Ching minh: AAMEK =ABMH
¢) Ching minh: AMAK ¢4,
Loi gidi
B
I
H
1
E
2 M
K
2
A C

a) Ching minh: ACK =ABAH .

Xeét ABH va ACAK co:

AM,LéyEEBC,ké BHJ_AE’
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= BrB =Pr4 (=90°)

AB =AC
(gt)

Ban =Hck Ra0)

(cung phu véi

= AACK =ABAH
(g.c.g) (dpc/m).

b) Chiing minh: 24MK =ABMH

ABHE H

Ta co: vudng tai ** .

=B +E =00

AAEM AABC

vuong tai M (Vi vuong can, AM 1y duong trung tuyén dong thoi 1a duong

cao).
=Y+ =00
El :%'-, ‘. = E} =‘|1LJ
Ma: ° (/doi dinh). "
Xé DAMK . DBMH .
et va co:

BH =A4K (Vi AACK =ABAH (cmt))

B =0
BM =AM ‘ :% BC‘

= AAMK =ABMH (c.g.c)

¢) Chirng minh: AMHK o4p,

Ta c6: AAMK =ABMH ( cmt) = MK =MH

X6t AMHK co: MK =MH = AMHK M

cantai 7 .
Cau 9. (Olympic 7, trweong THCS Swong Binh 2017 - 2018)

ABC can tai 4 , CO 4 =108 . Goi % 12 mot diém nam trén tia phan giac cua
BOM (M va 4 cung thudc mot nira mit phang bo

Cho tam giac

¢ Ego =12°
sao cho

BO).

, v& tam giac déu
Chung minh rang:

. C,AM ., .
a) Ba diém thang hang.

b) Tam giac A0B can.

Loi giai
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M
A
B 0
- C
, . M « R C}" ] 2 \

a) Chirng minh rang: Ba diem thang hang.
Ta co: A4BC can tai A, A =108
= B =t =3¢"
= Bc4 =8cB :Qg :3% =18

(Vi co la tia phan giac cua Aca ).

ABOC . BOC =180° - (12" +18°) =150°
Xét c6

ABOM

Xét 1a tam giac déu

= Boamr =60°
= Wroc =360° - (150° +60°) =150°

ABOC . AMOC _,
va c

Xét 0:

MO =OB
Hone =¥roc (=60°)

oc la canh chung

= ABOC =AMOC (c.g.c)

= Bowvm =Bes =18°

Mi Bca =18

s

A C} O, M M \
nén hai tia trung nhau, do do 3 diém thang hang.

AOB i

b) Chirng minh: Tam giac an.

. C =3¢

ACBMCé CM =CB = ACBM cantai ¢ ;

1807 - 36°

= 8pv =By = =72

Mi Banr =180°- 108° =72

= Bam =By =72°

= ABAM Cén tal B

= BA=BM (tinh chét tam giac can)
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OM =BM =BO ABOM
( déu)

= AAOB , . B
cantai .
Ciu 10. (HSG 7 huyén Tra Ly, tinh Thai Binh, 2017 - 2018)
=120° ) ., BE.CF | . . )
Cho A4BC co A =120 . C4c tia phan giac cua 4BC va dcB cat nhau tai 1 (E ,
) AB . .
r lan luot thudc cac canh AC, ) . Trén canh BC lay hai diém M , N sao cho
Bive =Erv =30°
a) Tinh s6 do cua BHN.
b) Chirng minh CE+BF<BC
Loi giai
A

Wan .

& DABC HUpc+ Ucr =180°- b =607
et co:

a) Tinh s6 do ciaa

= I_%+I_E_ =30
2 2

= Brc =150° - B =Biv =300 = Bgwv =o0°

b) Chirng minh <&+ 5F < 5C

Ta c6. Bic =150° = Fis =Fic =30°
a Co:
Xeét ABFI va ABMI co:
B1 :%2 QBC

(B! 1a tia phan giac )

BI 14 canh chung
Frp =B =30°

ABFI =ABMI (g.c.g) o gF =M
Suy ra

et ACNI va ACE! o
@1 :E?z Ccl

(! 13 tia phan gide ACB

)

1 la canh chung
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Ecr =Rcr =30°
= ACNI =ACET (g.c.g)z-,. CN =CE

, CE+BF =BM +CN < BM + MN +NC =BC
Do d6

vay CE+BF < BC
ay :

Caull. (HSG 7 huyén Tra Ly, tinh Thai Binh, 2017 - 2018)

DF > DE
Cho ADEF vuong tai D vy " ke DH

: EF).
vuong goc voi EF (H thudc canh )

Goi M 1 trung diém cua

a) Ching minh: WDH =E - E_

b) Ching minh: EF- DE>DF- DH

Loi giai

D 1 F
a) Chitng minh: WoH =£ - ¥ .
viM 1y trung diém cua EF suy ra MD =ME =MF = AMDE tai M
= £ :‘%DE, ma HDE =F ( cung phu véi ‘Bj).
Ta . WDH =MDE- HDE
Viy Mo =E-
b) Chirng minh: £F- DE>DF - DH
Trén canh LF lay K a0 cho EK =ED, trén canh DF lay I sao cho PI =PH

Ta co: EF—DE:EF-EK:KF;DF-DH:DF-DIZIF

= EK =ED = ADEK . = Bpx =EkD

Bpk + Kpr =Bxkp+ Hpx =90° = ®pr =Hpk
xét APHK 3y ADIK o4,
DK 13 canh chung

¥pr =Hpk
DI =DH
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= ADHK =ADIK = B =Brx =o90°
(c.g.c),

vuong tai [ = KF>Fl (dpcm).

Cau 12. (HSG 7 trudong Nghia Dién, Tu Nghia 2017 - 2018)
Cho MBC | Y>90 . dudng cao 4H . Bam =28

Bag it BE &1

Trong AKIF

. Tia phan giac cua B cat AC s E , tia
phén giac cua
a) So sanh: AB 4 EB

b) Chirng minh: AAIE 13 tam gidc vudng can.

Loi giai

B

a) So sanh: AB y4i EB

AABE , A4>90° = AB < EB (quan h¢ géc — canh ddi dién)

b) Chirng minh: AAIE 13 tam giac vuong can.

i 4 +& =90°

O

(41 13 phan giac)

= U+, =90°
= Al L AC

= B +HiE =00°

. Ej :BJ +€ . oo
Ma (goc ngoai cua
Ure =%, + B,

~ (goc ngoai cua

= Eﬁﬁ :El +E‘+;13+%3

ABEC)

AABI )
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l
= B +F =28 +28 _Ugc 4 Bay —o0° (%3 =3, :Egﬁ’:' b, =4, =Ff)

= B +c =45

= E, =45°

vuong can tai 4

Tai liéu dugc chia sé bdi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

Do d6 AAIE
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	Xét và có:
	(so le trong); (gt), (đối đỉnh )
	Do đó: (c.g.c),
	Mặt khác có vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên cân tại
	mà (đồng vị) nên
	Do đó cân tại suy ra
	Từ (1) và (2) suy ra (đpc/m).
	b) Chứng minh: .
	Ta có: cân tại (cmt).
	(Vì )
	(Vì )
	Vậy .
	Câu 2. (HSG 7 đề giao lưu học sinh giỏi, 2017 - 2018)
	Cho tam giác có . Kẻ vuông góc với ( thuộc ). Tia phân giác của cắt cạnh ở điểm và tia phân giác của cắt cạnh ở .
	Chứng minh rằng: .
	Ta có: vuông tại (gt).
	
	vuông tại (gt).
	
	Mà (Vì là tia phân giác của )
	
	là tam giác cân tại .
	
	Ta có: vuông tại (gt).
	
	vuông tại (gt).
	
	Mà: (Vì là tia phân giác của )
	
	cân tại .
	
	Từ và
	Vậy (đpc/m).
	Câu 3. (HSG 7 trường THCS Phan Đình Phùng 2017 - 2018)
	Cho đoạn thẳng Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng vẽ hai tia lần lượt vuông góc với tại và . Gọi là trung điểm của đoạn thẳng Trên tia lấy điểm và trên tia lấy điểm sao cho góc .
	Chứng minh rằng .
	Lời giải
	Gọi là giao điểm của và
	Xét và có:
	(đối đỉnh)
	(g.c.g)
	
	Xét và có:
	, , là cạnh chung
	(c.g.c)
	
	Mà
	
	Vậy .
	Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2016 - 2017)
	Cho bằng . Tia là phân giác của . Từ điểm bất kỳ trên tia kẻ lần lượt vuông góc với tại và Qua kẻ đường song song với cắt tại Chứng minh rằng:
	Ta có: (Vì là phân giác của )
	(hai góc so le trong do )
	
	Xét có
	cân tại
	là đường cao của tam giác cân nên K là trung điểm của
	
	Xét vuông tại có
	
	Xét và có:
	
	là cạnh chung
	
	
	
	Từ và suy ra (đpc/m).
	Câu 5. (HSG 7 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2016 - 2017)
	Dựng tam giác vuông cân tại , (, khác phía đối với
	+ Xét và có:
	( vuông cân tại )
	(cùng phụ với )
	(gt)
	(c.g.c)
	(hai cạnh tương ứng)
	+ vuông cân tại
	nên và
	mà nên vuông tại
	
	A. Trắc nghiệm (nếu có)
	Câu 1. (HSG 7 trường THCS Phan Đình Phùng 2017 - 2018)
	Cho tam giác hai đường trung tuyến , cắt nhau tại . Biết . Khi đó độ dài hai đoạn thẳng và là:
	A. B. C. D.
	Chọn C
	Xét có nên (cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn).
	Do là trọng tâm của nên .
	Khi đó .
	Do đó .
	Vậy CN > BM.
	Đáp án đúng là C.
	Câu 2. (HSG 7 trường THCS Phan Đình Phùng 2017 - 2018)
	A. B. C. D.
	Chọn A
	* Chứng minh nhận xét: Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng  thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.
	
	
	
	
	
	Vậy chọn đáp án A.
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 trường THCS Phan Đình Phùng 2017 - 2018)
	Cho tam giác nhọn trực tâm
	Chứng minh rằng: .
	Qua kẻ đường thẳng song song với cắt tại
	Đường thẳng song song với cắt tại
	Ta có
	,
	Trong có nên
	Từ vuông cân nên
	Tương tự, ta có:
	Từ (1), (2), (3) ta có:
	Tương tự: và
	Từ (4), (5) và (6) suy ra .
	Câu 1. (HSG 7 huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 2017 - 2018)
	Câu 7. (HSG 7 huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 2017 - 2018)
	A. Trắc nghiệm (nếu có)
	Câu 1. (HSG 7 trường THCS Phan Đình Phùng 2017 - 2018)
	Cho tam giác có Tia phân giác của góc cắt tại . Ta có:
	A. . B. .
	C. . D. Cả đều đúng.
	Chọn D
	Ta có: có cân tại .
	
	
	(Vì là tia phân giác của góc ) . Đáp án B đúng.
	Xét và có:
	(cmt)
	( Vì là tia phân giác của góc )
	là cạnh chung.
	(c.g.c) Đáp án A đúng.
	(2 cạnh tương ứng).
	(2 cạnh tương ứng).
	Mà ; Đáp án C đúng.
	Vậy đáp án D đúng .
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, 2017 - 2018)
	Cho tam giác vuông tại Trên cạnh lấy điểm sao cho Trên đường vuông góc với tại lấy điểm sao cho ( và nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ ).
	1) Tam giác là tam giác gì.
	2) Trên cạnh lấy điểm sao cho Gọi giao điểm của và là .Chứng minh .
	3) Trên lấy điểm sao cho Kẻ Chứng minh:
	a) là tia phân giác của .
	b) Chứng minh: .
	1) Tam giác là tam giác gì.
	Xét và có:
	
	
	
	
	; ; .
	Mặt khác: vuông tại có
	Do đó: , , vuông tại (2)
	Từ (1) và (2) suy ra vuông cân tại .
	2) Trên cạnh lấy điểm sao cho Gọi giao điểm của và là . Chứng minh:.
	Ta có: vuông cân tại
	Có ;
	, (so le trong).
	Xét và có
	
	(cùng bằng )
	là cạnh chung
	
	,
	Khi đó (vì hai góc so le trong ) mà ,
	Vậy .
	3) Trên lấy điểm sao cho Kẻ Chứng minh:
	a) là tia phân giác của .
	Ta có: là góc ngoài tại đỉnh của nên:
	
	Mà là góc ngoài tại đỉnh của
	,
	Do đó , hay là tia phân giác của
	có đường phân giác của góc và đường phân giác của góc ngoài tại cắt nhau tại , nên đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh của cũng phải đi qua .
	là tia phân giác của .
	b) Chứng minh: .
	Qua kẻ đường thẳng vuông góc với tại cắt tại .
	Xét và có:
	
	là cạnh chung
	(Vì là tia phân giác của )
	( g.c.g)
	
	Do đó: (quan hệ đường xiên – hình chiếu)
	Từ đó suy ra: .
	Câu 2. (HSG 7 đề thi khảo sát HSG 2017 - 2018)
	Cho tam giác , là trung điểm của Đường thẳng vuông góc với tia phân giác của tại cắt cạnh lần lượt tại và . Chứng minh:
	a) .
	b) .
	c) .
	a) Chứng minh: .
	Xét và
	(Vì là tia phân giác của góc )
	là cạnh chung
	
	( g.c.g)
	(đpc/m).
	b) Chứng minh: .
	Từ ,
	Xét có là góc ngoài suy ra
	có là góc ngoài suy ra
	Vậy hay (đpc/m).
	c) Chứng minh: .
	Ta có: (chứng minh trên)
	
	Từ vẽ
	Xét và có:
	( hai góc đối đỉnh)
	( là trung điểm của )
	(so le trong)
	( g.c.g)
	
	Và có (cặp góc đồng vị)
	Do đó: cân
	Từ và suy ra: (đpc/m).
	Câu 3. (HSG 7 huyện Sơn Dương, trường Hồng Thái 2017 - 2018)
	Cho tam giác cân tại đỉnh trên cạnh lần lượt lấy hai điểm và sao cho Gọi là trung điểm của .
	a) Chứng minh: và .
	b) Chứng minh: .
	a) Chứng minh: và .
	Xét và có:
	(gt)
	(Vì cân tại đỉnh )
	(Vì cân tại đỉnh )
	
	(Hai cạnh tương ứng )
	Xét và có:
	( là trung điểm của )
	(Vì cân tại đỉnh )
	(Vì cân tại đỉnh )
	
	(Hai cạnh tương ứng )
	Mà (Hai góc kề bù )
	
	.
	b) Chứng minh: .
	Trên tia lấy điểm sao cho ,
	Xét và có:
	(gt)
	(đối đỉnh )
	(theo cách gọi)
	(c.g.c)
	và .
	Xét và có:
	
	
	(gt)
	(c.g.c)
	;
	Từ và :
	Do nên
	.
	Câu 4. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 2017 - 2018)
	Cho tam giác vuông tại Trên cạnh lấy điểm sao cho Trên đường vuông góc với tại lấy điểm sao cho ( và nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ )
	1) Tam giác là tam giác gì.
	2) Trên cạnh lấy điểm sao cho Gọi giao điểm của và là . Chứng minh .
	3) Trên lấy điểm sao cho Kẻ Chứng minh: là tia phân giác của .
	1) Tam giác là tam giác gì.
	Xét và có:
	
	
	
	
	.; ;
	Mặt khác: vuông tại B có
	Do đó: vuông tại
	Từ (1) và (2) vuông cân tại D.
	2) Trên cạnh lấy điểm sao cho Gọi giao điểm của và là . Chứng minh .
	Ta có: vuông cân tại
	Có ;
	(so le trong).
	Xét và có
	
	(cùng bằng )
	là cạnh chung
	(c.g.c)
	(góc tương ứng)
	Khi đó (vì hai góc so le trong ) mà
	Vậy .
	3) Trên lấy điểm sao cho Kẻ Chứng minh: là tia phân giác của .
	Ta có: là góc ngoài tại đỉnh của nên:
	
	Mà là góc ngoài tại đỉnh của
	,
	Do đó , hay là tia phân giác của .
	có đường phân giác của góc và đường phân giác của góc ngoài tại cắt nhau tại , nên đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh của cũng phải đi qua .
	là tia phân giác của .
	Câu 5. (HSG 7 đề giao lưu học sinh giỏi, 2017 - 2018)
	Cho tam giác vuông cân tại . Gọi là trung điểm của là điểm thuộc đoạn . Kẻ các đường thẳng lần lượt vuông góc với đường thẳng tại và . Chứng minh rằng:
	a) và .
	b) Tam giác vuông cân.
	a) Chứng minh rằng: và .
	Ta có: vuông cân tại A.
	
	Xét và có:
	
	là cạnh chung
	(Vì M là trung điểm của )
	(c.c.c)
	vuông cân tại A.
	Có là trung điểm của . là đường trung tuyến của .
	cũng là đường phân giác của .
	
	Mà (đpc/m)
	+ Chứng minh:
	Ta có: (cùng phụ
	Xét và có:
	(chứng minh trên )
	
	(chứng minh trên )
	( cạnh huyền – góc nhọn)
	(đpc/m).
	b) Chứng minh rằng: vuông cân.
	vuông cân tại A.
	Có là trung điểm của . là đường trung tuyến của .
	cũng là đường cao của .
	.
	Có . Và
	.
	cân tại .
	.
	Ta có: (chứng minh trên )
	.
	Gọi là giao điểm của và .
	
	. Mà (đối đỉnh)
	
	Xét và có:
	
	
	
	(c.g.c).
	(do
	Ta có:
	
	
	
	Từ và vuông cân (đpc/m).
	Câu 6. (HSG 7 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 2017 - 2018)
	Cho tam giác vuông tại đường cao Trên cạnh lấy M sao cho Từ kẻ vuông góc với Chứng minh rằng:
	a) Tam giác cân.
	b) .
	a) Chứng minh: Tam giác cân.
	Ta có: (gt)
	cân tại B nên
	mà ; .
	.
	Xét và có:
	
	chung
	
	(cạnh huyền – góc nhọn)
	cân.
	Vậy cân tại .
	b) Chứng minh:
	Ta có: ;
	Tam giác vuông tại nên .
	Suy ra: (đpc/m).
	Câu 7. (HSG 7 trường Đáp Cầu, Bắc Ninh 2016 - 2017)
	Cho tam giác cân , . Trên tia đối của các tia , lấy theo thứ tự hai điểm và sao cho
	a) Chứng minh tam giác là tam giác cân.
	b) Gọi là trung điểm của Chứng minh là tia phân giác của .
	c) Từ và vẽ theo thứ tự vuông góc với . Chứng minh: .
	d) Chứng minh: đường thẳng gặp nhau tại một điểm.
	a) Chứng minh: tam giác là tam giác cân.
	Ta có: cân nên ,
	Xét và có: (gt), (cmt), (gt)
	(c.g.c)
	
	cân tại .
	b) Gọi là trung điểm của Chứng minh là tia phân giác của .
	Xét và có:
	(Vì ; )
	chung;
	( cmt)
	( c.c.c)
	.
	Vậy là tia phân giác của .
	c) Từ và vẽ , theo thứ tự vuông góc với . Chứng minh .
	Vì cân tại (cm câu a) nên
	Xét và có:
	
	( Vì )
	(gt)
	( cạnh huyền – góc nhọn )
	.
	d) Chứng minh đường thẳng gặp nhau tại điểm.
	Gọi giao điểm của và là .
	Xét và có:
	
	cạnh chung;
	
	(cạnh huyền – cạnh góc vuông ).
	Câu 7. (Đề thi Olympic 7 trường THCS Nguyễn Trực 2017 - 2018)
	
	Câu 7. (HSG 7 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 2017 - 2018)
	Câu 8. (HSG 7 trường THCS Thạch Bình 2017 - 2018)
	Câu 9. (Olympic 7, trường THCS Sương Bình 2017 - 2018)
	a) Chứng minh rằng: Ba điểm thẳng hàng.
	Ta có: cân tại ,
	
	( Vì là tia phân giác của ).
	Xét có
	Xét là tam giác đều
	
	
	Xét và có:
	
	
	là cạnh chung
	( c.g.c)
	
	Mà nên hai tia trùng nhau, do đó điểm thẳng hàng.
	có cân tại ;
	
	Mà
	
	cân tại
	(tính chất tam giác cân)
	( đều)
	cân tại .
	Câu 10. (HSG 7 huyện Trà Lý, tỉnh Thái Bình, 2017 - 2018)
	Cho có . Các tia phân giác của và cắt nhau tại (, lần lượt thuộc các cạnh , . Trên cạnh lấy hai điểm , sao cho .
	a) Tính số đo của .
	b) Chứng minh .
	a) Tính số đo của .
	Xét có:
	
	mà ,
	b) Chứng minh .
	Ta có:
	Xét và có:
	( là tia phân giác )
	là cạnh chung
	
	Suy ra
	Xét và có:
	( là tia phân giác )
	là cạnh chung
	
	
	Do đó
	Vậy .
	Câu 11. (HSG 7 huyện Trà Lý, tỉnh Thái Bình, 2017 - 2018)
	Cho vuông tại và kẻ vuông góc với ( thuộc cạnh Gọi là trung điểm của
	a) Chứng minh: .
	b) Chứng minh: .
	a) Chứng minh: .
	Vì là trung điểm của suy ra . cân tại .
	, mà ( cùng phụ với ).
	Ta có: .
	Vậy .
	b) Chứng minh: .
	Trên cạnh lấy sao cho trên cạnh lấy sao cho .
	Ta có: ;
	cân
	
	Xét và có:
	là cạnh chung
	
	
	(c.g.c),
	Trong vuông tại (đpcm).
	Câu 12. (HSG 7 trường Nghĩa Điền, Tư Nghĩa 2017 - 2018)
	Cho , , đường cao , . Tia phân giác của cắt ở , tia phân giác của cắt ở .
	a) So sánh: với .
	b) Chứng minh: là tam giác vuông cân.
	a) So sánh: với .
	, (quan hệ góc – cạnh đối diện)
	b) Chứng minh: là tam giác vuông cân.
	Có
	( là phân giác)
	(gt)
	Do đó
	
	
	
	Mà (góc ngoài của )
	(góc ngoài của )
	
	(; )
	
	

